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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	806
	Nguyễn Xuân Hậu
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	808
	Nguyễn Văn Phương
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3 
	809
	Bùi Thị Hòa
	Đúc Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	810
	Lê Thị Hương
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	811
	Ngô Thanh Tú
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	815
	Võ Thị Bé
	Bảo ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	817
	Nguyễn Văn Quân
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	824
	Nguyễn Đăng Khôi
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	9 
	834
	Võ Văn Thành
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	837
	Hoàng Ngọc Trinh
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	11 
	839
	Trần Thị Thúy Hằng
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	840
	Nguyễn Mậu Phúc
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	843
	Nguyễn Duy Hùng
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	844
	Hà Văn Tươi
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	845
	Phạm Văn Cả
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16 
	849
	Trần Văn Khánh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	851
	Phan Thanh Đông
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18 
	854
	Đoàn Vũ hoàng
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	19 
	855
	Cao Viết Công
	Cự NẪm, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	856
	Hoàng Đại Quân
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21 
	912
	Lê Thị Linh giang
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	916
	Phan Thanh Đông
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	917
	Nguyễn hoàng Hà
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	24 
	918
	Hồ Văn Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	922
	Lê Ngọc Đồng
	Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	26 
	923
	Nguyễn Chí Linh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	925
	Mai Văn Biện
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	28 
	926
	Trần Hải Đăng
	Gia Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	29 
	931
	Hoàng Minh An
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	30 
	933
	Nguyễn Xuân Ngọc
	Trường Sơn, Quảng ninh, Quảng Bình

	31 
	934
	Hoàng Văn Dũng
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	935
	Hoàng Văn Huy
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	936
	Nguyễn Thị Thu
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	34 
	937
	Phan Trần Tuấn Anh
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	35 
	938
	Võ Thị Xuân Hương
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	36 
	940
	Mai Văn Nam
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	37 
	941
	Nguyễn Anh Tuấn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	38 
	942
	Nguyễn Văn Lĩnh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	39 
	943
	Nguyễn văn Tuấn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	40 
	944
	Nguyễn Quốc Cường
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	41 
	946
	Nguyễn Văn Bình
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	42 
	947
	Nguyễn Văn Suốt
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	43 
	948
	Lê Quang hưu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44 
	949
	Hoàng Thị Tâm
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	45 
	950
	Nguyễn thị Thu Trang
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	46 
	951
	Nguyễn Văn xuân
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	47 
	953
	Trần Thị Phương
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	48 
	956
	Võ Thị Thương
	An Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình


